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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1 834216 Phương pháp xử lý số liệu môi trường 3 51 Nguyễn Kỳ Phùng 20275 01 3 6 3 2.A001 DKM1231 12---6789012345678----

2 834303 Hóa học phân tích 3 53 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10401 01 3 1 3 2.B104 DKM1231 12---6789012345678----

3 834304 Vi sinh môi trường 3 51 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 11067 01 5 3 3 1.C302 DKM1231 12---6789012345678----

4 834305 Toán cao cấp 3 30 Đỗ Thị Diên 10932 01 6 3 3 C.A305 DKM1231 12---6789012345678----

5
834307 Kỹ thuật phân tích môi trường

3 38 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10401
01

2 3 3 C.E104 DKM1221 -2---67890123---------

6 3 38 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10401 3 4 2 2.A101 DKM1221 -2---67890123---------

7
834315 Luật và chính sách môi trường

3 38 Nguyễn Thị Thu Hằng 10881
01

4 6 3 1.C302 DKM1221 -2---678901234--------

8 3 38 Nguyễn Thị Thu Hằng 10881 5 4 2 1.C204 DKM1221 -2---678901234--------

9 834322 Sức khỏe, an toàn và môi trường 3 43 Nguyễn Thị Thu Hằng 10881 01 5 6 3 1.C205 DKM1211 12---6789012345678----

10
834342 Mô hình hóa môi trường

3 38 Nguyễn Thị Minh Thu 11457
01

4 1 2 1.C201 DKM1221 -2---67890123456------

11 3 38 Nguyễn Thị Minh Thu 11457 4 3 2 1.C204 DKM1221 -2---67890123456------

12 834409 Biến đổi khí hậu 3 50 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 11067 01 4 3 3 2.B104 DKM1231 12---6789012345678----

13 834420 Kinh tế môi trường 3 43 Nguyễn Thị Minh Thu 11457 01 4 6 3 1.C305 DKM1211 12---6789012345678----

14 834422 Quy hoạch môi trường 3 43 Đoàn Tuân 10709 01 3 6 3 2.B009 DKM1211 12---6789012345678----

15
834426 Quan trắc và sinh vật chỉ thị môi trường

3 38 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10401
01

2 1 2 C.A303 DKM1221 -2---67890123---------

16 3 38 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10401 3 6 3 2.A101 DKM1221 -2---67890123---------

17 834450 Thực tế chuyên môn 1 2 64 01 0 0 5 DKM1221 1---------------------

18 834458 Bố trí thí nghiệm và thống kê môi trường 3 50 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10401 01 2 6 3 C.A308 DKM1231 12---6789012345678----

19
834473

Quản lý môi trường dựa vào cộng đồng
(CBEM)

4 43 Đoàn Tuân 10709
01

2 6 3 C.E204 DKM1211 12---6789012345-------

20 4 43 Đoàn Tuân 10709 3 9 2 2.C003 DKM1211 12---6789012345-------

21 834475 Truyền thông môi trường 3 43 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 11067 01 6 3 3 C.E204 DKM1211 12---6789012345678----
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Thời khóa biểu đăng ký môn học
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Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


